
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 11205531 Nguyễn Tuấn Anh NCTH5D 5.5 4

2 11203721 Ngô Văn An NCTH5D 5.5 5.5

3 11054631 Tô Quốc Ân NCTH5D 5.5 5.5

4 11205051 Huỳnh Nguyễn Thanh Bình NCTH5D 4 3 Xét vớt

5 11208341 Phạm Công Chính NCTH5D 5.5 4

6 11199991 Đoàn Thế Duy NCTH5D 5.5 4

7 11202021 Trần Trung Dũng NCTH5D 5.5 4

8 11180551 Nguyễn Thành Đại NCTH5D 5.5 5

9 11184771 Nguyễn Sơn Đạt NCTH5D 5.5 5

10 11193401 Nguyễn Minh Đắc NCTH5D 6.5 6.3

11 11193021 Nguyễn Văn Đức NCTH5D 5.5 4

12 11191861 Dương Thanh Hải NCTH5D 6.5 6.3

13 11205591 Nguyễn Hoàng Hải NCTH5D 7 7

14 11180661 Nguyễn Thành Hải NCTH5D 6 6

15 11180231 Phùng Văn Hoan NCTH5D 6.5 6.5

16 11206611 Nguyễn Đình Hoàng NCTH5D 5.5 4

17 11191501 Nguyễn Huy Hoàng NCTH5D 5.5 5

18 11198791 Nguyễn Đình Hoà NCTH5D 4 2.5 Xét vớt

19 11192991 Huỳnh Thanh Huy NCTH5D 4 3 Xét vớt

20 11205991 An Đình Hùng NCTH5D 6 6

21 11197071 Nguyễn Tiến Hương NCTH5D 4 2.8 Xét vớt

22 11201251 Trần Thị Thu Hường NCTH5D 8.5 7.5

23 11195421 Tô Hoàng Khang NCTH5D 8.5 7.5

24 11178311 Nguyễn Văn Kha NCTH5D 5.5 5.5

25 11193531 Nguyễn Anh Khoa NCTH5D 4 2.5 Xét vớt

26 11201111 Võ Đăng Khoa NCTH5D 4 2.3 Xét vớt

27 11181891 Nguyễn Anh Kiệt NCTH5D 7 7

28 11201001 Võ Đức Lâm NCTH5D 4 3.3 Xét vớt

29 11209551 Lê Quốc Lân NCTH5D 5.5 5

30 11196111 Dương Duy Linh NCTH5D 4 2 Xét vớt

31 11179101 Phan Ngọc Linh NCTH5D 4 3 Xét vớt

32 11203581 Ngô Tấn Lộc NCTH5D 6.5 6.5

33 11195021 Nguyễn Trường Luân NCTH5D 5.5 4

34 11181331 Nguyễn Hoàng Lương NCTH5D 5.5 4

35 11204561 Dương Trọng Nghĩa NCTH5D 4 3.5 Xét vớt
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36 11170141 Phạm Minh Nghĩa NCTH5D 7 6.8

37 11202601 Lê Văn Ngọc NCTH5D 6 5.8

38 11207481 Lê Văn Ngọc NCTH5D 6.5 6.3

39 11184201 Ngô Hồng Ngọc NCTH5D 5.5 4.5

40 11210021 Nguyễn Văn Phận NCTH5D 5.5 4

41 11202751 Võ Hồng Phi NCTH5D 5.5 4.3

42 11208681 Phạm Ngọc Phú NCTH5D 5.5 5

43 11197341 Nguyễn Văn Phước NCTH5D 5.5 5

44 11201511 Nguyễn Hoàng Sang NCTH5D 4 3.5 Xét vớt

45 11209981 Nguyễn Phi Tân NCTH5D 5.5 4.5

46 11196601 Đỗ Thị Thanh NCTH5D 5.5 5.5

47 11194571 Phạm Thật Thanh NCTH5D 5.5 4

48 11203631 Nguyễn Long Thành NCTH5D 5.5 5

49 11184921 Nguyễn Cao Ngọc Thảo NCTH5D 4 3.5 Xét vớt

50 11201491 Nguyễn Hữu Thạch NCTH5D 5.5 5

51 11182891 Tống Văn Thắng NCTH5D 4 3.5 Xét vớt

52 09205501 Lê Đức Thịnh NCTH5D 5.5 4.3

53 11200741 Nguyễn Đức Thuận NCTH5D 5.5 5

54 11199731 Nguyễn Văn Tiến NCTH5D 4 3.5 Xét vớt

55 11195381 Trần Đặng Duy Tiến NCTH5D 4 3.3 Xét vớt

56 11197681 Hà Đức Toàn NCTH5D 6 5.8

57 11197281 Bùi Trọng Trí NCTH5D 4 3 Xét vớt

58 11203061 Lê Đức Trung NCTH5D 4 3 Xét vớt

59 11178751 Nguyễn Hoàng Trung NCTH5D 7 6.8

60 11208541 Hứa Trần Anh Tuấn NCTH5D 7 7

61 11193931 Phạm Minh Tuấn NCTH5D 6.5 6.3

62 11204951 Võ Đức Hoàng Tú NCTH5D 4 3 Xét vớt

63 10062771 Nguyễn Hữu Tùng NCTH5D 5.5 3.3 Xét vớt

64 11178831 Trần Quang Việt NCTH5D 6.5 6.3

65 11186801 Nguyễn Hữu Vinh NCTH5D 6.5 6.3

66 11208821 Lê Huy Vũ NCTH5D 5.5 4.5

67 11192501 Nguyễn Tuấn Vũ NCTH5D 5.5 5

68 11207681 Trần Quốc Vương NCTH5D 5.5 5.3

Tổng số: 68 Số bài thi: VVV.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:VVV.
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